
  

    Kính gửi:  

- Văn Phòng Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân thành          

phố Hải Phòng; 

- Văn phòng Thành ủy;  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

   - Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố;  

Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 01 

tháng 01 năm 2026; 

Để triển khai kiểm kê chính thức tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được thuận lợi, đảm bảo thời 

gian, hiệu quả. Sở Tài chính đã có Công văn số 10492/STC-QLCS ngày 

26/12/2025 về việc thực hành thử nghiệm Tổng kiểm kê tài sản tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 

ngày 01/01/2026. Trong đó đề nghị các đơn vị thực hiện chuẩn bị cho công tác 

kiểm kê tài sản công như sau:  

1. Cập nhật file biên bản kiểm kê đã điều chỉnh và gửi báo cáo trên hệ thống 

phần mềm trước ngày 15/01/2026. 

2. Cơ quan tổng hợp của các Sở, ngành, đơn vị và Uỷ ban nhân dân cấp xã 

kiểm tra rà soát duyệt báo cáo của các đơn vị trên hệ thống phần mềm trước ngày 

20/01/2026. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-QLCS  

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo và duyệt 

báo cáo trên phần mềm Tổng kiểm kê  

tài sản công (lần 1) 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026 
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Tuy nhiên đến hết ngày 26/01/2026, tiến độ gửi báo cáo, duyệt báo cáo trên 

phần mềm đối với 2.420 đơn vị kiểm kê như sau: 

STT Nội dung chậm tiến độ Số lượng 
Danh sách 

chi tiết 

1 
Số đơn vị chưa đăng ký đối tượng báo 

cáo bất kỳ loại tài sản nào 
375 đơn vị Phụ lục 1 

2 
Số đơn vị chưa gửi   

báo cáo kiểm kê tài sản cố định 
71 đơn vị Phụ lục 2 

3 
Số đơn vị chưa gửi  

báo cáo hạ tầng đường bộ 
6 đơn vị Phụ lục 3 

4 
Số đơn vị chưa gửi báo cáo  

tài sản kết cấu hạ tầng văn hoá 
3 đơn vị Phụ lục 4 

5 
Số đơn vị đã gửi báo cáo kết cấu hạ tầng 

chợ nhưng chưa được duyệt 
6 đơn vị Phụ lục 5 

6 
Số đơn vị đã gửi báo cáo  

tài sản cố định nhưng chưa được duyệt 
288 đơn vị Phụ lục 6 

7 

Số đơn vị đã gửi báo cáo  

kết cấu hạ tầng văn hoá nhưng chưa 

được duyệt 

08 đơn vị Phụ lục 7 

8 

Số đơn vị đã gửi báo cáo tài sản kết cấu 

hạ tầng đường bộ nhưng chưa được 

duyệt 

07 đơn vị Phụ lục 8 

(Chi tiết danh sách đơn vị theo các phụ lục kèm theo)  

Để đảm bảo thời gian, tiến độ theo yêu cầu đề nghị các Sở, ngành, đơn vị 

và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn 

thành việc gửi báo cáo và duyệt báo cáo của các đơn vị trên hệ thống phần mềm 

tổng kiểm kê trước ngày 31/01/2026.  

Đối với các đơn vị không thực hiện và không gửi biểu mẫu báo cáo đảm 

bảo thời gian làm ảnh hưởng đến kết quả Tổng kiểm kê toàn thành phố, Sở Tài 

chính sẽ thực hiện tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công 

thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, 

đặc khu nghiên cứu, thực hiện để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Tổng kiểm kê tài 
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sản công theo Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 14/11/2025 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Giám đốc sở (để báo cáo); 

- Phó Giám đốc sở Nguyễn Đồng Kim; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đồng Kim 
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PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG 

BÁO CÁO BẤT KỲ LOẠI TÀI SẢN NÀO 
Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02005 Sở Giáo dục và đào tạo     

T02005001 
Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Hải 

Phòng 
0   

T02006 Sở Công thương     

T02006001 Văn phòng Sở Công thương Hải Phòng 0   

T02006002 Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại 0   

T02006003 Trường cao đẳng nghề Công nghiệp 0   

T02006004 Chi cục Quản lý Thị Trường 0   

T02006006 Trung tâm Thương mại điện tử Hải Phòng 0   

T02006007 Trung tâm tiết kiệm năng lượng 0   

T02006008 Trung tâm Tư vấn Điện - Khoáng sản 0   

T02011 Sở Văn hoá thể dục thể thao     

T02011003 Đoàn Ca múa Hải Phòng 0   

T02011004 Đoàn Cải lương 0   

T02011005 Đoàn Chèo Hải Phòng 0   

T02011006 Đoàn Kịch nói Hải Phòng 0   

T02011007 Đoàn nghệ thuật Múa Rối 0   

T02013 Sở Nội vụ     

T02013001 Văn phòng Sở Nội vụ 0   

T02020 Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân 0   

T02023 Ban Quản lý dự án khu vực Ngô Quyền 0   

T02027 Ban Quản lý dự án khu vực An Lão 0   

T02030 Ban Quản lý dự án khu vực Thuỷ Nguyên 0   

T02031 Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo 0   

Ban quản lý 

Khu kinh tế  
      

T02032001 Văn phòng BQL Khu kinh tế Hải Phòng 0   

T02032002 
Trung tâm Dịch vụ việc làm - Đào tạo - Xúc 

tiến đầu tư 
0   

T02033 Trường Đại học Hải Phòng 0   

T02035 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng 0   

T02037 
Trường Cao đẳng Hàng hải và đường 

thuỷ I 
0   

T02041 
Trường Trung Cấp Kỹ thuật - Nghiệp Vụ 

Hải Phòng 
0   

T02044 Phường Thuỷ Nguyên     

T02044025 Trạm Y tế phường Thuỷ Nguyên 0   

T02047 Phường Nam Triệu     

T02047003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02047004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02047005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02047006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02047007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Phường 0   
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02047020 Trường THPT Nam Triệu 0   

T02047021 Trạm Y tế Phường Nam Triệu 1 0   

T02047022 Trạm Y tế Phường Nam Triệu 2 0   

T02047023 Trạm Y tế Phường Nam Triệu 3 0   

T02050 Phường Lê Ích Mộc     

T02050002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02050007 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Phường 0   

T02050016 Tiểu học Cao Nhân 0   

T02050018 THCS Quảng Thanh 0   

T02050022 THCS Mỹ Đồng 0   

T02050025 Trung tâm bảo vệ sức khỏe cán bộ 0   

T02050027 Trạm Y tế Phường Lê Ích Mộc 0   

T02057 Phường Hải An     

T02057002 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 0   

T02057005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02061 Phường Nam Đồ Sơn     

T02061001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02061002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02061003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02061004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02061015 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 0   

T02062 Phường Đồ Sơn     

T02062002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02062017 Trung tâm Chính trị Phường 0   

T02064 Phường An Phong     

T02064001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02064002 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02064005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02064006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02064007 Trung tâm Sự nghiệp công 0   

T02064011 Trường Tiểu học An Hòa 0   

T02064013 Trường Tiểu học Lê Thiện 0   

T02064015 Trường THCS Hồng Phong 0   

T02066 Phường An Dương     

T02066003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02067 Phường An Hải     

T02067001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02067002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02067003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02067004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02067005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02067006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02067007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Phường 0   

T02067008 Trường Mầm non Hồng Thái 0   

T02067010 Trường THCS Hồng Thái 0   

T02067011 Trường Mầm non Đồng Thái 0   



6 

 

 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02067013 Trường THCS Đồng Thái 0   

T02067014 Trường Mầm non An Đồng I 0   

T02067015 Trường Mầm non An Đồng II 0   

T02067016 Trường Tiểu học An Đồng 0   

T02067017 Trường THCS An Đồng 0   

T02068 Xã An Hưng     

T02068001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02068002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02068003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02068004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02068005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02068006 Trung tâm Phục vụ hành chính công 0   

T02068007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02068013 Trường TH & THCS Lê Khắc Cẩn 0   

T02068014 Trường TH & THCS Chiến Thắng 0   

T02069 Xã An Khánh     

T02069001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02069002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02069003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02069004 Phòng Kinh tế xã 0   

T02069005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02069006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02069007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02069011 Trường Tiểu học Trần Tất Văn 0   

T02070 Xã An Quang     

T02070002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02070003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02070004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02070005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02070006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02070007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02070009 Trường Mầm non Quang Trung 0   

T02070010 Trường Mầm non Quang Hưng 0   

T02071 Xã An Trường     

T02071005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02073 Xã Kiến Thụy     

T02073001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02073002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02073003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02073004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02073005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02073006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02073008 Trung tâm Chính trị xã 0   

T02073011 Trường THCS thị trấn Núi Đối 0   

T02073015 Trường Tiểu học - THCS Thụy Hương 0   

T02073020 Trường Tiểu học Thuận Thiên 0   
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02075 Xã Kiến Hải     

T02075001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02075002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02075003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02075004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02075005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02075006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02075007 Trường Mầm non Tân Phong 0   

T02076 Xã Nghi Dương     

T02076002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02076003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02076005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02076007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02076009 Trường Tiểu học Ngũ Phúc 0   

T02076012 Trường Tiểu học Kiến Quốc 0   

T02076013 Trường Tiểu học & THCS Du Lễ 0   

T02078 Xã Tiên Lãng     

T02078003 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã 0   

T02078006 Phòng Văn hóa - Xã hội xã 0   

T02078007 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 0   

T02078023 Trạm Y tế xã Tiên Lãng 0   

T02079 Xã Tân Minh     

T02079001 Văn phòng Đảng ủy Xã Tân Minh 0   

T02079019 Trạm Y tế xã Tân Minh 0   

T02080 Xã Tiên Minh     

T02080002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02080004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02080005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02080007 
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên 

Minh 
0   

T02080018 Trạm Y tế xã Tiên Minh 0   

T02081 Xã Chấn Hưng     

T02081001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02081002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02081003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02081004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02081005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02081006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02081007 
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Chấn 

Hưng 
0   

T02081018 Trạm Y tế xã Chấn Hưng 0   

T02085  Xã Vĩnh Am     

T02085002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02085003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02085005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02085006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02085007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02086 Xã Vĩnh Hải     

T02086005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02086007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02086022 Trạm y tế xã Vĩnh Hải 0   

T02087 Xã Vĩnh Hòa     

T02087001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02087002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02087003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02087004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02087005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02087006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02087007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02087008 Trường Mầm non Hiệp Hòa 0   

T02087014 Trường Tiểu học An Hòa 0   

T02087017 TrườngTHCS An Hòa 0   

T02088 Xã Vĩnh Thịnh     

T02088004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02089 Xã Vĩnh Thuận     

T02089001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02089002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02089003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02089005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02089006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02089007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02089011 Trường Tiểu học DŨng Tiến 0   

T02089017 Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận 0   

T02089018 
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vĩnh 

Thuận 
0   

T02090 Xã Việt Khê     

T02090001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02090002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02090003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02090004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02090005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02090006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02090007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02090013 Tiểu học An Sơn 0   

T02091 Đặc khu Cát Hải     

T02091030 Trạm Y tế đặc khu Cát Hải 0   

T02095 Phường Việt Hoà     

T02095004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02095005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02095006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02095007 
Trung tâm Văn hoá thông tin và truyền 

thông 
0   
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02096 Phường Thành Đông     

T02096002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02096004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02096005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02096006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02096007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Phường 0   

T02096013 Trường Mầm Non An Thượng cơ sở 2 0   

T02096014 Trường Tiểu học An Thượng cơ sở 1 0   

T02096015 Trường Tiểu học An Thượng cơ sở 2 0   

T02096017 Trường THCS An Thượng Cơ sở 2 0   

T02096021 Trường Mầm non Nguyễn Trãi 0   

T02096022 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 0   

T02097 Phường Nam Đồng     

T02097001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02097005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02097006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02097007 
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường 

Nam Đồng 
0   

T02097011 Trường MN Nam Đồng 0   

T02098 Phường Tân Hưng     

T02098017 Trạm y tế phường Tân Hưng 0   

T02099 Phường Thạch Khôi     

T02099005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02100 Phường Tứ Minh     

T02100003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02100008 Trung tâm chính trị phường Tứ Minh 0   

T02102 Phường Chí Linh     

T02102001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02102002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02103 Phường Trần Hưng Đạo     

T02103001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02103002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02103003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02103004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02103005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02103006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 0   

T02103007 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền 

thông phường Trần Hưng Đạo 
0   

T02103008 Trung tâm Chính trị phường Trần Hưng Đạo 0   

T02103009 Trường Mầm non Cộng Hoà 0   

T02103010 Trường Mầm non Lê Lợi 0   

T02103011 Trường Mầm non Hưng Đạo 0   

T02104 Phường Nguyễn Trãi     

T02104005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 0   

T02104007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Phường 0   
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02104015 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền 

thông phường 
0   

T02105 Phường Trần Nhân Tông     

T02105007 Văn phòng HĐND và UBND 0   

T02105008 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0   

T02105010 Phòng Văn hóa - Xã hôi 0   

T02106 Phường Lê Đại Hành     

T02106001 Văn phòng Đảng ủy Phường 0   

T02106002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 0   

T02106004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 0   

T02110 Phường Bắc An Phụ     

T02110017 Trạm Y tế phường Bắc An Phụ 0   

T02111  Phường Phạm Sư Mạnh     

T02111003 Ủy ban MTTQ Phường 0   

T02111017 Trạm Y tế phường Phạm Sư Mạnh 0   

T02113 Xã Nam An Phụ     

T02113005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02113007 
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nam 

An Phụ 
0   

T02113017 Trạm Y tế xã Nam An Phụ 0   

T02119 Xã Thanh Hà     

T02119002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02119004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02119005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02119006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02119007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã 0   

T02119018 Trường THCS Thanh Xá 0   

T02119019 Trường Mầm non Thanh Thủy 0   

T02120 Xã Hà Tây     

T02120010 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02120018 Trạm Y tế xã Hà Tây 0   

T02121 Xã Hà Bắc     

T02121001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02121002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02121004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02121005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02121006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02121007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã 0   

T02121008 Trường THCS Hồng Lạc 0   

T02121010 Trường Mầm non Hồng Lạc 0   

T02121019 Trường THCS Tân Việt 0   

T02122 Xã Hà Nam     

T02122006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02122007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã 0   

T02122020 Trạm Y tế xã Hà Nam 0   

T02123 Xã Hà Đông     
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02123007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02124 Xã Cẩm Giang     

T02124007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02127 Xã Cẩm Giàng     

T02127005 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02127011 Trường THCS Cẩm Hưng 0   

T02127012 Trường mầm non Lương Điền 0   

T02127014 Trường mầm non Lương Điền 0   

T02128 Xã Kẻ Sặt     

T02128017 Trường THCS Hùng Thắng 0   

T02130  Xã Đường An     

T02130001 Văn phòng Đảng ủy Xã 0   

T02130003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02130004 Phòng Kinh tế xã 0   

T02130005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02130006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02130007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02130020 Trạm y tế xã Đường An 0   

T02131 Xã Thượng Hồng     

T02131002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02131004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02131005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02131006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02131007 
Trung tâm Văn hóa và thể thao truyền thông 

xã 
0   

T02131013 Trường THCS Bình Xuyên 0   

T02131014 Trường THCS Thái Dương 0   

T02132 Xã Gia Lộc     

T02132012 Mầm Non Phương Hưng 0   

T02132019 Trường Tiểu Học Thị Trấn II 0   

T02132025 Trường THCS Tân Tiến 0   

T02132027 Trung tâm chính trị xã Gia Lộc 0   

T02135 Xã Trường Tân     

T02135002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02135003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02136 Xã Tứ Kỳ     

T02136022 Trường Tiểu học Tứ Kỳ 0   

T02137 Xã Tân Kỳ     

T02137002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02137003 Ủy ban MTTQVN Xã 0   

T02137005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02137006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02137022 Trường THCS Ngọc Kỳ 0   

T02137026 Trạm y tế xã Tân Kỳ 0   

T02138 Xã Chí Minh     

T02138002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   



12 
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T02138003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02138004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02138005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02138006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02138007 
Trung tâm sự nghiệp công Xã (Trung tâm 

VHTT&TT) 
0   

T02138009 Trường mầm non Chí Minh II 0   

T02138011 Trường Mầm non An Thanh 0   

T02138013 
Trường Tiểu học Chí Minh I Điểm Trường 

B 
0   

T02138014 Trường Mầm non Chí Minh I 0   

T02138015 Trường Mầm non Văn Tố 0   

T02138016 Trường trung học cơ sở An Thanh 0   

T02138017 Trường trung học cơ sở Văn Tố 0   

T02138018 
Trường trung học cơ sở Chí Minh điểm 

Trường A 
0   

T02138019 
Trường trung học cơ sở Chí Minh điểm 

Trường B 
0   

T02138020 Trường Tiểu học Văn Tố 0   

T02138021 Trạm y tế xã Chí Minh 0   

T02139  Xã Lạc Phượng     

T02139002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02139004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02139005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02139006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02139007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02139008 Trường Mầm non Quang Trung 0   

T02139011 Trường Mầm non Cộng Lạc 0   

T02139012 Trường Tiểu học Quang Trung 0   

T02139013 Trường Tiểu học Tiên Động 0   

T02139014 Trường Tiểu học Phượng Kỳ 0   

T02139016 Trường THCS Quang Trung 0   

T02139017 Trường THCS Phượng Kỳ 0   

T02139018 Trường THCS Cộng Lạc 0   

T02139019 Trường THCS Tiên Động 0   

T02140 Xã Nguyên Giáp     

T02140002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0   

T02140003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02140004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02140005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02140006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02140014 Trường THCS Hà Thanh 0   

T02140015 Trường THCS Hà Kỳ 0   

T02141 Xã Ninh Giang     

T02141004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0   

T02141005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   



13 

 

 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02141007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02141025 Trạm y tế xã Ninh Giang 0   

T02142 Xã Vĩnh Lại     

T02142003 Ủy ban MTTQ Xã 0   

T02142005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02142007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02142017 Trường Tiểu Học Ninh Hòa 0   

T02142024 Trạm y tế xã Vĩnh Lại 0   

T02143 Xã Khúc Thừa Dụ     

T02143005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02143009 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02143018 Trường Tiểu học Kiến Quốc 0   

T02143021 Trường THCS Ninh Hải 0   

T02143022 Trường THCS Hồng Phúc 0   

T02143023 Trường THCS Kiến Quốc 0   

T02143024 Trường THCS Đông Xuyên 0   

T02143025 Trạm Y tế xã Khúc Thừa Dụ 0   

T02144 Xã Tân An     

T02144004 Phòng Kinh tế Xã 0   

T02144005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02144007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 0   

T02144020 Trạm y tế xã Tân An 0   

T02146 Xã Thanh Miện     

T02146006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0   

T02146009 Mầm non Thanh Miện 0   

T02146023 Trạm y tế xã Thanh Miện 0   

T02154 Xã Kim Thành     

T02154006 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 0   

T02154023 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 0   

T02155 Phường Ái Quốc     

T02155002 Ủy ban MTTQ 0   

T02155003 Văn phòng HĐND và UBND 0   

T02155004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị 0   

T02155005 Phòng Văn hóa - Xã hội 0   

T02155006 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 0   

T02155007 Trung tâm Phục vụ hành chính công 0   

T02155013 Trường THCS Quyết Thắng 0   

T02155014 Trạm y tế phường Ái Quốc 0   

T02157 Xã Kiến Hưng     

T02157016 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 0   

T02159 
Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Đa Độ 
0   

T02163 
Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Hải Dương 
0   

T02164 
Công tyTNHH MTV Thoát nước Hải 

Phòng 
0   
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T02166 
Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh 

doanh Nhà 
0   

T02169 
Cty TNHH MTV thương mại đầu tư và 

phát triển đô thị 
0   

T02171 Quỹ Phát triển đất thành phố Hải Phòng 0   

T02174 Mặt trận Tổ quốc thành phố     

T02174001 Liên đoàn lao động thành phố 0   

T02174002 Thành đoàn thành phố 0   

T02174003 Hội Nông dân thành phố 0   

T02174004 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố 0   

T02174005 
Văn phòng Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành 

phố 
0   

T02174006 Hội Cựu chiến binh thành phố 0   

T02177 Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng 0   

T02180 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

thành phố 
0   
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PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI   

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02008001 Văn phòng Sở Y tế thành phố Hải Phòng 120 Chưa gửi 

T02008002 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 1996 Chưa gửi 

T02008011 Trung tâm Da liễu 95 Chưa gửi 

T02008013 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải 

Phòng 
760 Chưa gửi 

T02008014 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Hải Phòng 
224 Chưa gửi 

T02008015 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 71 Chưa gửi 

T02008016 Trung tâm Pháp y Hải Phòng 61 Chưa gửi 

T02008026 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 47 Chưa gửi 

T02008028 Bệnh viện đa khoa Hải Dương 1495 Chưa gửi 

T02008031 Bệnh viện Phổi Hải Dương 651 Chưa gửi 

T02008038 
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải 

Dương 
218 Chưa gửi 

T02008041 Trung tâm y tế Ngô Quyền 325 Chưa gửi 

T02008043 Trung tâm y tế Tiên Lãng 184 Chưa gửi 

T02008050 Trung tâm y tế Lê Chân 314 Chưa gửi 

T02008051 Trung tâm y tế Thuỷ Nguyên 1010 Chưa gửi 

T02008052 Trung tâm y tế Kiến An 173 Chưa gửi 

T02008053 Trung tâm y tế Dương Kinh 126 Chưa gửi 

T02008056 Trung tâm Y tế Nam Sách 456 Chưa gửi 

T02008058 Trung tâm Y tế Chí Linh 381 Chưa gửi 

T02008059 Trung tâm y tế Thanh Miện 388 Chưa gửi 

T02008062 Trung tâm Y tế Kim Thành 357 Chưa gửi 

T02008065 Trung tâm Y tế Bình Giang 314 Chưa gửi 

T02025 Ban Quản lý dự án khu vực Dương Kinh 0 Chưa gửi 

T02047009 Trường Tiểu Học Lập Lễ 0 Chưa gửi 

T02068012 Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ 0 Chưa gửi 

T02070012 Trường Tiểu học Quang Trung 0 Chưa gửi 

T02072015 Trường TH An Thắng 60 Chưa gửi 

T02072021 Trường THCS Trường Sơn 49 Chưa gửi 

T02073021 Trường THCS Thuận Thiên 0 Chưa gửi 

T02076006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 0 Chưa gửi 

T02080012 Trường Tiểu học Toàn Thắng - Tiên Thắng 0 Chưa gửi 

T02085004 Phòng Kinh tế Xã 0 Chưa gửi 

T02087009 Trường Mầm non An Hòa 0 Chưa gửi 

T02096001 Văn phòng Đảng ủy Phường 13 Chưa gửi 

T02096003 Ủy ban MTTQ Phường 0 Chưa gửi 

T02121016 Trường THCS Cẩm Chế 20 Chưa gửi 

T02128017 Trường THCS Hùng Thắng 0 Chưa gửi 

T02129005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 7 Chưa gửi 

T02129019 Trường THCS Cổ Bì 56 Chưa gửi 

T02130001 Văn phòng Đảng ủy Xã 21 Chưa gửi 
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T02130002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 0 Chưa gửi 

T02136002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 25 Chưa gửi 

T02137004 Phòng Kinh tế xã 0 Chưa gửi 

T02141008 Trung tâm y tế Xã 0 Chưa gửi 

T02146001 Văn phòng Đảng ủy Xã 107 Chưa gửi 

T02146002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 120 Chưa gửi 

T02146003 Ủy ban MTTQ Xã 10 Chưa gửi 

T02146004 Phòng Kinh tế xã 11 Chưa gửi 

T02146005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 8 Chưa gửi 

T02146007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 89 Chưa gửi 

T02146010 Mầm non Tứ Cường 35 Chưa gửi 

T02146011 Mầm non Ngũ Hùng 60 Chưa gửi 

T02146012 Mầm non Cao Thắng 73 Chưa gửi 

T02146013 Tiểu học Thanh Miện 91 Chưa gửi 

T02146014 Tiểu học Tứ Cường 27 Chưa gửi 

T02146015 Tiểu học Ngũ Hùng 49 Chưa gửi 

T02146016 Tiểu học Cao Thắng 44 Chưa gửi 

T02146017 THCS Thanh Miện 39 Chưa gửi 

T02146018 THCS Tứ Cường 39 Chưa gửi 

T02146019 THCS Ngũ Hùng 44 Chưa gửi 

T02146020 THCS Cao Thắng 37 Chưa gửi 

T02146021 THCS Nguyễn Lương Bằng 86 Chưa gửi 

T02146022 Trung tâm Chính trị xã Thanh Miện 37 Chưa gửi 

T02153002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 55 Chưa gửi 

T02157004 Phòng Văn hóa 33 Chưa gửi 

T02157005 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 7 Chưa gửi 

T02157006 Trường THCS Ngũ Đoan 20 Chưa gửi 

T02157007 Trường THCS Tân Trào 15 Chưa gửi 

T02157008 Trường THCS Đại Hà 16 Chưa gửi 

T02157009 Trường Tiểu học Ngũ Đoan 37 Chưa gửi 

T02157014 Trường Mầm non Đại Hà 34 Chưa gửi 
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PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI  

BÁO CÁO HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02146002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 24 Chưa gửi 

T02085004 Phòng Kinh tế Xã 0 Chưa gửi 

T02072004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 0 Chưa gửi 

T02073021 Trường THCS Thuận Thiên 0 Chưa gửi 

T02017012 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

Gia Lộc 
0 Chưa gửi 

T02057022 Trường THCS Tràng Cát 0 Chưa gửi 
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PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO  

TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG VĂN HOÁ 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02146002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 74 Chưa gửi 

T02085004 Phòng Kinh tế Xã 0 Chưa gửi 

T02135005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 26 Chưa gửi 
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PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI BÁO CÁO KẾT CẤU 

HẠ TẦNG CHỢ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC DUYỆT 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02089004 Phòng Kinh tế Xã 1 Đã gửi 

T02097004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 2 Đã gửi 

T02129004 Phòng Kinh tế xã 2 Đã gửi 

T02130002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 7 Đã gửi 

T02135004 Phòng Kinh tế 8 Đã gửi 

T02157003 Phòng Kinh tế 1 Đã gửi 
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PHỤ LỤC 6. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI BÁO CÁO  

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC DUYỆT 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02006005 Trung tâm khuyến công 111 Đã gửi 

T02010006002 Hạt Quản lý đê điều Hải Dương 53 Đã gửi 

T02010017 Ban Quản lý rừng 104 Đã gửi 

T02029 Ban Quản lý dự án khu vực Tiên Lãng 79 Đã gửi 

T02047001 Văn phòng Đảng ủy Phường 20 Đã gửi 

T02047002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 56 Đã gửi 

T02047008 Trường Mần non Lập Lễ 65 Đã gửi 

T02047010 Trường THCS Lập Lễ 92 Đã gửi 

T02047011 Trường Mần non Phả Lễ 89 Đã gửi 

T02047012 Trường Tiểu Học Phả Lễ 11 Đã gửi 

T02047013 Trường THCS Phả Lễ 68 Đã gửi 

T02047014 Trường Mần non Phục Lễ 83 Đã gửi 

T02047015 Trường Tiểu Học Phục Lễ 27 Đã gửi 

T02047016 Trường THCS Phục Lễ 49 Đã gửi 

T02047017 Trường Mần non Tam Hưng 42 Đã gửi 

T02047018 Trường Tiểu Học Tam Hưng 56 Đã gửi 

T02047019 Trường THCS Tam Hưng 72 Đã gửi 

T02056005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 27 Đã gửi 

T02057001 Văn phòng Đảng ủy Phường 52 Đã gửi 

T02057006 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Phường 
37 Đã gửi 

T02057008 Trung tâm Chính trị phường 74 Đã gửi 

T02057010 Trường Mầm non Đằng Lâm 76 Đã gửi 

T02057015 Trường Tiểu học Đằng Lâm 93 Đã gửi 

T02057022 Trường THCS Tràng Cát 23 Đã gửi 

T02058011 Trường MN Nam Hải 72 Đã gửi 

T02058012 Trường MN Đông Hải 1 37 Đã gửi 

T02060017 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 145 Đã gửi 

T02064009 Trường Mầm non Hồng Phong 114 Đã gửi 

T02067009 Trường Tiểu học Hồng Thái 28 Đã gửi 

T02067012 Trường Tiểu học Đồng Thái 56 Đã gửi 

T02068008 Trường Mầm non An Thọ 67 Đã gửi 

T02068009 Trường Mầm non An Thái 43 Đã gửi 

T02068010 Trường Mầm non Chiến Thắng 49 Đã gửi 

T02068011 Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín 66 Đã gửi 

T02070001 Văn phòng Đảng ủy Xã 15 Đã gửi 

T02070008 Trường Mầm non Quốc Tuấn 73 Đã gửi 

T02070011 Trường Tiểu học Quốc Tuấn 69 Đã gửi 

T02070013 Trường THCS Quốc Tuấn 53 Đã gửi 

T02070014 Trường THCS Quang Trung 38 Đã gửi 

T02070015 Trường Tiểu học và THCS Quang Hưng 82 Đã gửi 

T02073007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 40 Đã gửi 

T02073009 Trường Mầm non Liên cơ 24 Đã gửi 
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02073010 Trường Tiểu học thị trấn Núi Đối 46 Đã gửi 

T02073012 Trường Mầm non Thanh Sơn 21 Đã gửi 

T02073013 Trường Tiểu học - THCS Thanh Sơn 73 Đã gửi 

T02073014 Trường Mầm non Thụy Hương 30 Đã gửi 

T02073016 Trường Mầm non Hữu Bằng 45 Đã gửi 

T02073017 Trường Tiểu học Hữu Bằng 38 Đã gửi 

T02073018 Trường THCS Hữu Bằng 52 Đã gửi 

T02073019 Trường Mầm non Thuận Thiên 34 Đã gửi 

T02075008 Trường Mầm non Tú Sơn 47 Đã gửi 

T02075009 Trường Mầm non Đoàn Xá 79 Đã gửi 

T02075010 Trường Mầm non Đại Hợp 37 Đã gửi 

T02075011 Trường Tiểu học Tú Sơn 36 Đã gửi 

T02075012 Trường Tiểu học Đại Hợp 35 Đã gửi 

T02075013 Trường Tiểu học Đoàn Xá 56 Đã gửi 

T02075014 Trường TH&THCS Tân Phong 35 Đã gửi 

T02075015 Trường THCS Tú Sơn 31 Đã gửi 

T02075016 Trường THCS Đại Hợp 33 Đã gửi 

T02075017 Trường THCS Đoàn Xá 13 Đã gửi 

T02076001 Văn phòng Đảng ủy Xã 27 Đã gửi 

T02076004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 85 Đã gửi 

T02076008 Trường Mầm non Ngũ Phúc 54 Đã gửi 

T02076010 Trường Mầm non Kiến Quốc 41 Đã gửi 

T02076011 Trường Mầm non Du Lễ 32 Đã gửi 

T02076014 Trường Trung học cơ sở Kiến Phúc 78 Đã gửi 

T02081008 Trường Mầm non Tây Hưng 41 Đã gửi 

T02081009 Trường Mầm non Đông Hưng 52 Đã gửi 

T02081010 Trường Mầm non Bắc Hưng 33 Đã gửi 

T02081011 Trường Mầm non Nam Hưng 72 Đã gửi 

T02081012 Trường Tiểu học Nam Hưng 55 Đã gửi 

T02081013 Trường Tiểu học Bắc Hưng 78 Đã gửi 

T02081014 Trường Tiểu học Đông Hưng 72 Đã gửi 

T02081015 Trường Tiểu học Tây Hưng 77 Đã gửi 

T02081016 Trường THCS Chấn Hưng 48 Đã gửi 

T02081017 Trường THCS Đông Tây Hưng 95 Đã gửi 

T02085001 Văn phòng Đảng ủy Xã 11 Đã gửi 

T02085008 Trường mầm non Cổ Am 48 Đã gửi 

T02085009 Trường mầm non Cao Minh 23 Đã gửi 

T02085010 Trường mầm non Vĩnh Tiến 38 Đã gửi 

T02085011 Trường Mầm non Liên Am 43 Đã gửi 

T02085012 Trường Mầm non Tam Cường 44 Đã gửi 

T02085013 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến - Cổ Am 88 Đã gửi 

T02085014 Trường Tiểu học Tam Cường 49 Đã gửi 

T02085015 Trường Tiểu học Liên Am - Lý Học 27 Đã gửi 

T02085016 Trường Tiểu học Cao Minh 27 Đã gửi 

T02085017 Trường THCS Cổ Am - Vĩnh Tiến 0 Đã gửi 
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02085018 Trường THCS Tam Cường 28 Đã gửi 

T02086008 Trường Mầm non Đồng Minh 48 Đã gửi 

T02086010 Trường Mầm non Thanh Lương 67 Đã gửi 

T02086011 Trường Mầm non Cộng Hiền 44 Đã gửi 

T02086012 Trường Mầm non Tiền Phong 40 Đã gửi 

T02086013 Trường Mầm non Vĩnh Phong 16 Đã gửi 

T02086014 Trường Tiểu học Đồng Minh 75 Đã gửi 

T02086015 Trường TH&THCS Hưng Nhân 28 Đã gửi 

T02086016 Trường Tiểu học Thanh Lương 31 Đã gửi 

T02086017 Trường Tiểu học Cộng Hiền 41 Đã gửi 

T02086018 Trường Tiểu học Vĩnh Phong - Tiền Phong 83 Đã gửi 

T02086019 Trường THCS Đồng Minh 31 Đã gửi 

T02086020 Trường THCS Cộng Hiền 36 Đã gửi 

T02086021 Trường THCS Tiền Phong - Vĩnh Phong 44 Đã gửi 

T02087010 Trường Mầm non Hùng Tiến 17 Đã gửi 

T02087011 Trường Mầm non Vĩnh Long 38 Đã gửi 

T02087012 
Trường Tiểu học Vĩnh Long- Thắng 

Thủy(cơ sở 1) 
31 Đã gửi 

T02087013 Trường Tiểu học Hiệp Hòa 44 Đã gửi 

T02087015 Trường Tiểu học Hùng Tiến 43 Đã gửi 

T02087016 
TrườngTHCS Hiệp Hòa- Hùng Tiến (cơ sở 

1) 
60 Đã gửi 

T02088015 Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh 21 Đã gửi 

T02089004 Phòng Kinh tế Xã 15 Đã gửi 

T02089008 Trường Mầm non Dũng Tiến 36 Đã gửi 

T02089009 Trường Mầm non Giang Biên 55 Đã gửi 

T02089010 Trường Mầm non Vĩnh An 31 Đã gửi 

T02089012 Trường Tiểu học Giang Biên 14 Đã gửi 

T02089013 Trường Tiểu học Vĩnh An 31 Đã gửi 

T02089014 Trường THCS Dũng Tiến 49 Đã gửi 

T02089015 Trường THCS Giang Biên 47 Đã gửi 

T02089016 Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên 66 Đã gửi 

T02091010 Trung tâm chính trị 33 Đã gửi 

T02096008 Trường Mầm non Bình Hàn 71 Đã gửi 

T02096009 Trường Tiểu Học Bình Hàn 51 Đã gửi 

T02096010 Trường Tiểu học Đinh Văn Tả 67 Đã gửi 

T02096011 Trường THCS Bình Hàn 84 Đã gửi 

T02096012 Trường Mầm Non An Thượng cơ sở 1 68 Đã gửi 

T02096016 Trường THCS An Thượng Cơ sở 1 99 Đã gửi 

T02096018 Trường Mầm non Cẩm Thượng 25 Đã gửi 

T02096019 Trường Tiểu học Cẩm Thượng 108 Đã gửi 

T02096020 Trường THCS Cẩm Thượng 56 Đã gửi 

T02096023 Trường THCS Trần Phú 45 Đã gửi 

T02097002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 28 Đã gửi 

T02097003 Ủy ban MTTQ Phường 4 Đã gửi 

T02097004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 1 Đã gửi 
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02097008 Trường MN Tiền Tiến 151 Đã gửi 

T02097009 Trường tiểu học Tiền Tiến 90 Đã gửi 

T02097010 Trường THCS Tiền Tiến 58 Đã gửi 

T02097012 Trường tiểu học Nam Đồng 151 Đã gửi 

T02097013 Trường THCS Nam Đồng 70 Đã gửi 

T02100008 Trung tâm chính trị phường Tứ Minh 60 Đã gửi 

T02100011 Trường Tiểu học Cẩm Đoài 104 Đã gửi 

T02102012 Trường tiểu học Phả Lại 60 Đã gửi 

T02102013 Trường THCS Cổ Thành 34 Đã gửi 

T02102015 Trường TH&THCS Nhân Huệ 35 Đã gửi 

T02103012 Trường Tiểu học Cộng Hoà 39 Đã gửi 

T02103013 Trường Tiểu học Lê Lợi 50 Đã gửi 

T02103014 Trường Tiểu học Hưng Đạo 39 Đã gửi 

T02103015 Trường THCS Chu Văn An 24 Đã gửi 

T02103016 Trường THCS Cộng Hoà 22 Đã gửi 

T02103017 Trường THCS Lê Lợi 20 Đã gửi 

T02103018 Trường THCS Hưng Đạo 36 Đã gửi 

T02104002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 95 Đã gửi 

T02105020 Trạm y tế phường Trần Nhân Tông 21 Đã gửi 

T02106017 Trạm Y tế phường Lê Đại Hành 23 Đã gửi 

T02119001 Văn phòng Đảng ủy Xã 84 Đã gửi 

T02119003 Ủy ban MTTQ Xã 11 Đã gửi 

T02119008 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Xã 32 Đã gửi 

T02119009 Trường THCS Chu Văn An 69 Đã gửi 

T02119010 Trường Mầm non Thanh Hà 64 Đã gửi 

T02119011 Trường Tiểu học Thanh Hà 39 Đã gửi 

T02119012 Trường THCS Thanh Hà 51 Đã gửi 

T02119013 Trường Mầm non Thanh Khê 13 Đã gửi 

T02119014 Trường Tiểu học Thanh Khê 59 Đã gửi 

T02119015 Trường THCS Thanh Khê 49 Đã gửi 

T02119016 Trường Mầm non Thanh Xá 43 Đã gửi 

T02119017 Trường Tiểu học Thanh Xá 54 Đã gửi 

T02119020 Trường Tiểu học Thanh Thủy 49 Đã gửi 

T02119021 Trường THCS Thanh Thủy 35 Đã gửi 

T02119022 Trường Mầm non Thanh Sơn 52 Đã gửi 

T02119023 Trường Tiểu học Thanh Sơn 63 Đã gửi 

T02119024 Trường THCS Thanh Sơn 0 Đã gửi 

T02120006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 16 Đã gửi 

T02121003 Ủy ban MTTQ Xã 18 Đã gửi 

T02121009 Trường Tiểu học Hồng Lạc 71 Đã gửi 

T02121011 Trường Tiểu học Việt Hồng 80 Đã gửi 

T02121012 Trường Mầm non Việt Hồng 56 Đã gửi 

T02121013 Trường THCS Việt Hồng 25 Đã gửi 

T02121014 Trường Tiểu học Cẩm Chế 57 Đã gửi 

T02121015 Trường Mầm non Cẩm Chế 46 Đã gửi 



24 

 

 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02121017 Trường Tiểu học Tân Việt 48 Đã gửi 

T02121018 Trường Mầm non Tân Việt 57 Đã gửi 

T02122002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 131 Đã gửi 

T02125011 Trường THCS Đức Chính 74 Đã gửi 

T02126008 Trường MN Tân Trường 97 Đã gửi 

T02126014 Trường tiểu học Cẩm Phúc 84 Đã gửi 

T02126019 Trường THCS Cẩm Điền 121 Đã gửi 

T02127001 Văn phòng Đảng ủy Xã 41 Đã gửi 

T02127002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 110 Đã gửi 

T02127003 Ủy ban MTTQ Xã 16 Đã gửi 

T02127004 Ban Chỉ huy Quân sự xã 2 Đã gửi 

T02127006 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 20 Đã gửi 

T02127007 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 19 Đã gửi 

T02127008 
Trung tâm văn hóa, thông tin và truyền 

thông xã 
9 Đã gửi 

T02127018 Trương Tiểu học Ngọc Liên 76 Đã gửi 

T02127020 Trạm Y tế xã Cẩm Giàng 26 Đã gửi 

T02129004 Phòng Kinh tế xã 32 Đã gửi 

T02130008 Trường MN Thái Minh 1 35 Đã gửi 

T02130009 Trường MN Tân Hồng 26 Đã gửi 

T02130010 Trường MN Thái Minh 2 31 Đã gửi 

T02130011 Trường MN Thúc Kháng 19 Đã gửi 

T02130012 Trường TH Tân Hồng 42 Đã gửi 

T02130013 Trường tiểu Học Thái Minh 46 Đã gửi 

T02130014 Trường tiểu học Thúc Kháng 26 Đã gửi 

T02130015 Trường THCS Tân Hồng 73 Đã gửi 

T02130016 Trường THCS Thái Minh 92 Đã gửi 

T02130017 Trường THCS Thúc Kháng 35 Đã gửi 

T02130018 Trường THCS Vũ Hữu 101 Đã gửi 

T02130019 
Trường Tiểu học và trung học cơ sở Thái 

Minh 
0 Đã gửi 

T02131001 Văn phòng Đảng ủy Xã 9 Đã gửi 

T02131003 Ủy ban MTTQ Xã 5 Đã gửi 

T02131008 Trường Mầm non Bình Xuyên 0 Đã gửi 

T02131009 Trường Mầm non Thái Hòa 33 Đã gửi 

T02131010 Trường Mầm non Thái Dương 36 Đã gửi 

T02131011 Trường tiểu học Bình Xuyên 66 Đã gửi 

T02131012 Trường tiểu học Thái Dương 55 Đã gửi 

T02131015 Trường liên cấp Thái Hòa 60 Đã gửi 

T02132001 Văn phòng Đảng ủy Xã 160 Đã gửi 

T02132002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 156 Đã gửi 

T02132003 Ủy ban MTTQ Xã 26 Đã gửi 

T02132004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Xã 65 Đã gửi 

T02132005 Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 196 Đã gửi 

T02132006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 10 Đã gửi 

T02132007 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công Xã 103 Đã gửi 
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Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02132015 Trường Tiểu Học Gia Khánh 123 Đã gửi 

T02132017 Trường Tiểu Học Gia Tân 142 Đã gửi 

T02132018 Trường Tiểu Học Tân Tiến 85 Đã gửi 

T02132022 Trường THCSGia Lương 144 Đã gửi 

T02132023 Trường THCSGia Tân 114 Đã gửi 

T02132026 Trường THCS Thị Trấn Gia Lộc 78 Đã gửi 

T02134008 Trường Mầm non Toàn Thắng 95 Đã gửi 

T02134009 Trường Mầm non Hoàng Diệu 100 Đã gửi 

T02134010 Trường Mầm non Hồng Hưng 57 Đã gửi 

T02134011 Trường Mầm non Thống Kênh 105 Đã gửi 

T02134012 Trường Mầm non Đoàn Thượng 126 Đã gửi 

T02134013 Trường Tiểu học Toàn Thắng 104 Đã gửi 

T02134014 Trường Tiểu học Hoàng Diệu 120 Đã gửi 

T02134015 Trường Tiểu học Hồng Hưng 85 Đã gửi 

T02134016 Trường Tiểu học Thống Kênh 177 Đã gửi 

T02134017 Trường Tiểu học Đoàn Thượng 115 Đã gửi 

T02134018 Trường Trung học cơ sở Toàn Thắng 88 Đã gửi 

T02134019 Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu 119 Đã gửi 

T02134020 Trường Trung học cơ sở Hồng Hưng 67 Đã gửi 

T02134021 Trường Trung học cơ sở Thống Kênh 84 Đã gửi 

T02134022 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thượng 90 Đã gửi 

T02135001 Văn phòng Đảng ủy Xã 28 Đã gửi 

T02135004 Phòng Kinh tế 9 Đã gửi 

T02135006 Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã 15 Đã gửi 

T02135008 Trường Tiểu học Phạm Trấn 81 Đã gửi 

T02135011 Trường Tiểu học Nhật Tân 110 Đã gửi 

T02135013 Trường THCS Phạm Trấn 54 Đã gửi 

T02135017 Trường THCS Đồng Quang 117 Đã gửi 

T02138001 Văn phòng Đảng ủy Xã 37 Đã gửi 

T02138008 Trường Tiểu học An Thanh 41 Đã gửi 

T02138010 Trường Tiểu học Chí Minh II 24 Đã gửi 

T02138012 
Trường Tiểu học Chí Minh I Điểm Trường 

A 
47 Đã gửi 

T02139001 Văn phòng Đảng ủy Xã 43 Đã gửi 

T02139003 Ủy ban MTTQ Xã 14 Đã gửi 

T02139009 Trường Mầm non Tiên Động 46 Đã gửi 

T02139010 Trường Mầm non Phượng Kỳ 50 Đã gửi 

T02139015 Trường Tiểu học Cộng Lạc 22 Đã gửi 

T02140001 Văn phòng Đảng ủy Xã 16 Đã gửi 

T02140007 Trường Mầm non Nguyên Giáp 49 Đã gửi 

T02140008 Trường Mầm non Hà Thanh 25 Đã gửi 

T02140009 Trường Mầm non Hà Kỳ 31 Đã gửi 

T02140010 Trường Tiểu học Nguyên Giáp 38 Đã gửi 

T02140011 Trường Tiểu học Hà Thanh 47 Đã gửi 

T02140012 Trường Tiểu học Hà Kỳ 51 Đã gửi 

T02140013 Trường THCS Nguyên Giáp 12 Đã gửi 
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T02144008 Trường mầm non Tân Phong 40 Đã gửi 

T02144013 Trường tiểu học An Đức 34 Đã gửi 

T02144018 Trường THCS Vạn Phúc 50 Đã gửi 

T02144019 Trường THCS Hồng Đức 39 Đã gửi 

T02146008 Trường mầm non Thanh Miện 79 Đã gửi 

T02148002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 64 Đã gửi 

T02153009 Trường Mầm non Ngũ Phúc 40 Đã gửi 

T02153013 Trường Tiểu học Kim Tân 84 Đã gửi 

T02153014 Trường THCS Kim Đính 66 Đã gửi 

T02153015 Trường THCS Ngũ Phúc 26 Đã gửi 

T02153016 Trường THCS Kim Tân 47 Đã gửi 

T02155001 Văn phòng Đảng ủy 24 Đã gửi 

T02157001 VP HĐND và UBND xã 51 Đã gửi 

T02157002 Trung tâm phục vụ HCC 7 Đã gửi 

T02157003 Phòng Kinh tế 65 Đã gửi 

T02157009 Trường Tiểu học Ngũ Đoan 74 Đã gửi 

T02157010 Trường Tiểu học Tân Trào 29 Đã gửi 

T02157011 Trường Tiểu học Đại Hà 39 Đã gửi 

T02157012 Trường Mầm non Ngũ Đoan 28 Đã gửi 

T02157013 Trường Mầm non Tân Trào 45 Đã gửi 

T02157015 Văn phòng Đảng ủy xã Kiến Hưng 2 Đã gửi 

T02157017 Tạm y tế xã Kiến Hưng 20 Đã gửi 

T02173 
Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải 

Phòng 
57 Đã gửi 
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PHỤ LỤC 7. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI BÁO CÁO  

KẾT CẤU HẠ TẦNG VĂN HOÁ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC DUYỆT 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02047002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 55 Đã gửi 

T02056005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 16 Đã gửi 

T02097002 Văn phòng HĐND và UBND Phường 16 Đã gửi 

T02097004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 8 Đã gửi 

T02102005 Phòng Văn hóa - Xã hội Phường 63 Đã gửi 

T02127002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 65 Đã gửi 

T02129004 Phòng Kinh tế xã 71 Đã gửi 

T02130002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 45 Đã gửi 
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PHỤ LỤC 8. DANH SÁCH CÁC  ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI BÁO CÁO TÀI SẢN 

KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC DUYỆT 

Mã đơn vị Tên đơn vị Tổng số tài sản Trạng thái 

T02157003 Phòng Kinh tế 21 Đã gửi 

T02135004 Phòng Kinh tế 11 Đã gửi 

T02129004 Phòng Kinh tế xã 38 Đã gửi 

T02130002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 13 Đã gửi 

T02097004 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường 4 Đã gửi 

T02127002 Văn phòng HĐND và UBND Xã 7 Đã gửi 

T02089004 Phòng Kinh tế Xã 5 Đã gửi 
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